
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.75.06.27.0CÐ KT 1912/03/2001AnLưu Văn Trường03101910011

0.00.05.710.0CÐ KT 1925/04/2001ĐỉnhLê Long03101910062

5.34.05.810.0CÐ KT 1925/08/2001GiangTrần Lâm Trường03101910073

6.26.06.37.0CÐ KT 1919/12/2001KhangNguyễn Ngọc Hoài03101910194

4.52.06.210.0CÐ KT 1905/07/2001LêNguyễn Hồng03101910235

5.85.05.710.0CÐ KT 1922/03/2001LinhChâu Diệu03101910246

6.86.07.010.0CÐ KT 1913/02/2001MyPhạm Thị Diễm03101910327

6.56.06.310.0CÐ KT 1912/05/2001NgânNguyễn Thị Thảo03101910408

6.97.06.77.0CÐ KT 1910/03/2001NhưNguyễn Thị03101910499

6.35.07.010.0CÐ KT 1921/08/2001PhươngĐinh Thị Thanh031019105510

5.23.06.710.0CÐ KT 1903/02/2001QuyênNguyễn Thị Kim031019106111

4.82.07.010.0CÐ KT 1913/2/2001ThảoPhạm Thị Bích031019106412

5.06.04.04.0CÐ KT 1902/12/2001TiênGiang Ngọc031019107813

5.55.05.87.0CÐ KT 1928/09/2001TrinhVõ Trương Phương031019108414

5.54.06.310.0CÐ KT 1918/08/2001VươngĐinh Văn031019109015
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